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I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC : 
A. Phần đại số : 
1. Phương trình bậc nhất hai ẩn.
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*   Phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình có dạng 
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, trong đó a, b, c là các số đã biết 
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 và x, y là ẩn số.
*   Phương trình bậc nhất hai ẩn 
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 luôn có vô số nghiệm. 
     Trong mặt phẳng tọa độ, tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn được biểu diễn bởi đường thẳng 
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2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

*  Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng 
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 ( trong đó 
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 là các phương trình bậc nhất hai ẩn ).

*  Nếu các phương trình 
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 có nghiệm chung thì nghiệm chung đó gọi là nghiệm của hệ phương trình 
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. Nếu các phương trình 
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 không có nghiệm chung, ta nói hệ 
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 vô nghiệm.

*  Giải hệ phương trình 
[image: image17.wmf](

)

I

 bằng minh họa hình học. Ta vẽ các đường thẳng 
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 trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy.
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 cắt nhau:
          Hệ 
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 có nghiệm duy nhất.
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 vô nghiệm.


+   
[image: image25.wmf](

)

(

)

12

dd

º



     :
Hệ 
[image: image26.wmf](

)

I

 có vô số nghiệm.

3. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế :
a) Dùng quy tắc thế để biến đổi hpt đã cho để được một hpt mới, trong đó một phương trình một ẩn.

b) Giải pt một ẩn vừa có rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.

4. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số

a) Nhân hai vế của mỗi pt với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của cùng một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ là bằng nhau hoặc đối nhau.

b) Áp dụng quy tắc cộng đại số để được một hệ phương trình mới, trong đó một pt có hệ số của một trong hai ẩn bằng 0

c) Giải pt một ẩn vừa có rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.
5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Bước 1: Lập hệ phương trình.

      +   Chọn 2 ẩn số, đặt điều kiện thích hợp cho chúng.

      +   Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo các ẩn và các đại lượng đã biết.

      +   Lập hai phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.
Bước 2: Giải hệ 2 phương trình nói trên.
Bước 3: Trả lời : Kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thích hợp với bài toán và kết luận.
B. Phần hình học :
1. Góc ở  tâm – Cung tròn – Liên hệ giữa cung và dây cung

a. Đình nghĩa:  Góc ở tâm là góc có đỉnh là tâm đường tròn

b. Tính chất: - Số đo (độ) của cung nhỏ 
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  (kí hiệu là sđ 
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) bằng số đo (độ) của góc ở tâm chắn cung đó.

· Số đo (độ) của nửa đường tròn bằng số đo (độ) của góc ở tâm chắn cung đó, tức bằng 1800.

· Số đo (độ) của cung lớn 
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 bằng 3600 trừ đi số đo (độ) của cung nhỏ AB.

· Nếu C là một điểm nằm trên cung 
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 và chia cung này thành hai cung, kí hiệu 
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· Đối với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau thì:

+ Hai cung bằng nhau căng hai dây cung bằng nhau và ngược lại.

+ Cung lớn hơn căng dây cung lớn hơn và ngược lại dây lớn hơn trương cung lớn hơn.

2. Góc nội tiếp

a. Định nghĩa: Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh của nó cắt đường tròn đó.

b. Tính chất: - Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng một nửa số đo của cung bị chắn. Từ đó suy ra:

+ Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc các cung bằng nhau của một đường tròn thì bằng nhau.

+ Trong một đường tròn mọi góc nội tiếp không quá 900 có số  đo bằng một nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn cung đó.

+ Mọi góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đều là góc vuông.

3. Góc tạo bởi một tia tiếp tuyến và một dây cung

Số đo của góc giữa một tia tiếp tuyến và một dây cung đi qua tiếp điểm bằng một nửa số đo của cung bị chắn
4. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn có số đo bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn giữa hai cạnh của góc và các tia đối của hai cạnh ấy.

5. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn có số đo bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn giữa hai cạnh của góc.

II. HỆ THỐNG BÀI TẬP :
Bài 1 : Cho các hệ pt sau 
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Hãy đoán số nghiệm của mỗi phương trình trong hệ (giải thích lí do). Sau đó, tìm tập nghiệm của các hệ phương trình trên bằng cách vẽ hình.
Bài 2: Giải các hệ phương trình sau :
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Bài 3: Giải các bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình :
a) Tìm một số có hai chữ số. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được một số lớn hơn số đã cho là 63. Tổng của số đã cho với số mới tạo thành bằng 99.

b) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi  34 m, nếu tăng chiều dài thêm 3 m và tăng chiều rộng thêm 2 m thì diện tích tăng thêm 
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. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn.


Bài 4. Cho hình vẽ : Biết  góc [image: image44.png]BCD
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a) Tính số đo cung [image: image46.png]AnC




b) Tính số đo cung [image: image48.png]CmB




Bài 5.  Cho đường tròn tâm O,  đường kính AB và I là một điểm nằm bên ngoài đường tròn. IA và IB lần lượt cắt đường tròn tại C và D. Gọi E là giao điểm của BC và AD. Chứng minh rằng IE vuông góc với AB.

Bài 6.   Cho đường tròn (O; R) và dây cung MN = R. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) cắt nhau tại I. Tính số đo các góc IMN và MIN
Bài 7.    Cho AB và CD là hai đường kính vuông góc của đường tròn tâm O. Trên cung nhỏ BD lấy  điểm M. Tiếp tuyến tại M cắt tia AB tại E, đoạn thẳng CM cắt AB ở S. Chứng minh rằng

 ES = EM.
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